
 
Biểu số: 08/STNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2018/TT-BTNMT ngày 
08/10/2018 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 
năm sau 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  

KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU 
TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ 

ĐẤT 

Năm…………… 

Đơn vị báo cáo: Sở 
Tài  nguyên và Môi 
trường tỉnh, thành 
phố ... 

Đơn vị nhận báo 
cáo: 

- Vụ Kế hoạch - Tài 
chính;​
- Tổng cục Quản lý 
đất đai 

 

ST
T Nội dung Mã số Địa điểm Thời 

gian Loại đất Diện tích 
(ha) 

Giá/đơn giá 
khởi điểm 

(triệu 
đồng/m2) 

Tổng giá trị/ 
Kết quả giá 
đấu thành 
(triệu đồng) 

A B C 1 2 3 4 5 6 

  Tổng số               

1 Tổ chức X        

 1.1 Dự án …              

1. 2 Dự án B              

 …        

2 Tổ chức Y        

 2.1 Dự án …        

2. 2 Dự án …        

 …        

  

 

  Ngày...tháng...năm... 

Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 



 

 

 

 

Biểu số: 08/STNMT. Kết quả tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao 
đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất 

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê kết quả tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử 
dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong năm báo cáo. 

2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi tên các dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu 
tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo các tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; 

Cột 1: ghi địa điểm thực hiện dự án; 

Cột 2: ghi thời gian thực hiện; 

Cột 3: ghi loại đất được giao, cho thuê; 

Cột 4: ghi diện tích được giao, cho thuê; 

Cột 5: ghi giá/ đơn giá khởi điểm; 

Cột 6: ghi tổng giá trị/ kết quả giá đấu thành. 

3. Nguồn số liệu 

Số liệu thống kê, tổng hợp của cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện; các Sở: Tài 
nguyên và Môi trường, Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

 


